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PHỤ LỤC 1
QUY TRÌNH
Chọn mẫu đơn vị điều tra là cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể,
tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra
Trong cuộc điều tra này, chọn mẫu đơn vị điều tra được thực hiện đối với các cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể để suy rộng kết quả điều tra đến cấp tỉnh. Do sự khác nhau về quy mô và đặc điểm hoạt động giữa các đơn vị điều tra là cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể, cách thức chọn mẫu điều tra được thiết kế riêng cho khối cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể. 
I. CHỌN MẪU ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA LÀ CƠ SỞ DOANH NGHIỆP
1. Lập dàn chọn mẫu
Dàn chọn mẫu được lập lần đầu dựa vào kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế năm 2017 và cập nhật kết quả Điều tra doanh nghiệp năm 2018 kết hợp với cơ sở dữ liệu được cập nhật từ cơ quan thuế. Những năm tiếp theo, dàn chọn mẫu tiếp tục được cập nhật dựa trên kết quả Điều tra doanh nghiệp hàng năm và kết hợp với cơ sở dữ liệu được cập nhật từ cơ quan thuế, cụ thể là:
- Bổ sung cơ sở doanh nghiệp mới hoạt động hoặc mới chuyển đến địa phương; 
- Loại bỏ cơ sở doanh nghiệp ngừng hoạt động (giải thể, phá sản, ngừng tạm thời) hoặc chuyển đi nơi khác. 
2. Xác định số lượng mẫu cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là “tỉnh/TP”)
* Lập biểu số lượng cơ sở doanh nghiệp của từng tỉnh theo từng nhóm ngành sau để tiến hành điều tra hàng tháng:  
- Dịch vụ lưu trú (ngành 55); 
- Dịch vụ ăn uống (ngành 56); 
- Hoạt động kinh doanh bất động sản (ngành 68);
- Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng cá nhân và GĐ (ngành 77);
- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm (ngành78);
- Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch (ngành 79)
- Hoạt động điều tra, bảo đảm an toàn (ngành 80);
- Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình (ngành 81);
- Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác (ngành 82);
- Giáo dục và đào tạo (ngành 85);
- Hoạt động y tế (ngành 86);
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (ngành 90);
- Hoạt động xổ số (ngành 92- loại trừ hoạt động cá cược & đánh bạc)
- Hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí (ngành 93)
- Sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình (ngành 95)
- Hoạt động dịch vụ cá nhân và gia đình khác (ngành 96)
* Lập biểu số lượng cơ sở doanh nghiệp của từng tỉnh theo từng nhóm ngành sau để tiến hành điều tra hàng quý:  
- Hoạt động xuất bản (ngành 58);
- Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc (ngành 59);
- Dịch vụ phát thanh, truyền hình (ngành 60);
- Dịch vụ viễn thông (ngành 61);
- Dịch vụ lập trình máy vi tính và các dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (ngành 62);
- Hoạt động dịch vụ thông tin (ngành 63);
- Dịch vụ pháp luật, kế toán và kiểm toán (ngành 69);
- Hoạt động của trụ sở văn phòng, hoạt động tư vấn quản lý (ngành 70);
- Dịch vụ kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật (ngành 71);
- Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển (ngành 72);
- Dịch vụ quảng cáo và nghiên cứu thị trường (ngành 73);
- Dịch vụ chuyên môn, khoa học và công nghệ khác (ngành 74);
- Dịch vụ thú y (ngành 75).
* Xác định số lượng mẫu: Số lượng mẫu của từng nhóm ngành của từng tỉnh/TP được xác định phụ thuộc vào quy mô doanh thu và giới hạn ngân sách.
3. Chọn đơn vị mẫu  
3.1. Lập danh sách cơ sở doanh nghiệp
 Lập danh sách cơ sở doanh nghiệp theo các ngành thuộc phạm vi điều tra (29 ngành cấp 2) và xếp theo độ dốc doanh thu giảm dần, cụ thể như bảng dưới đây:

Danh sách doanh nghiệp theo ngành….
	STT
	Tên doanh nghiệp
	Địa chỉ
	Doanh thu (giảm dần)
	Doanh thu 
cộng dồn
	Tỷ trọng
 doanh thu cộng dồn (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3

	1
	B1
	
	DT1
	Cd1= DT1
	
T1 = Cd1 /*100
         

	2
	B2
	
	DT2
	Cd2= DT1+ DT2
	
T2 = Cd2 /*100

	…
	….
	
	 ….
	….
	….

	i
	Bi
	
	DTi
	Cdi= Cdi-1+ DTi
	
Ti = Cdi /*100 

	…
	…
	
	   …
	        ….
	             ….

	n
	Bn
	
	DTn
	Cdn=Cdn-1+ DTn
	Tn  = 100

	
	
	
	

	
	


Cách tính số liệu cột 2 và 3 của bảng trên như sau:
- Cột 2 (doanh thu cộng dồn): dòng đầu tiên (Cd1) bằng chính doanh thu dòng đầu tiên của cột 1 (DT1). Số liệu của các dòng tiếp theo bằng số liệu của dòng liền trước cộng với doanh thu dòng đang tính của cột 1. Doanh thu cộng dồn của dòng thứ n, cột 2 chính bằng tổng doanh thu của cột 1.  
- Cột 3 (Tỷ trọng doanh thu cộng dồn): lấy doanh thu cộng dồn của từng dòng cột 2) chia cho tổng số doanh thu (tổng cột 1), nhân với 100 và ghi kết quả vào dòng tương ứng của cột 3.
3.2. Chọn mẫu
Bước 1. Xác định đường cắt: chia dàn mẫu cơ sở doanh nghiệp của mỗi ngành thành hai phần qua đường cắt trong dàn mẫu. Đường cắt được xác định trong mỗi danh sách cơ sở doanh nghiệp của từng ngành là đường phân cách ngay dưới dòng có tỷ trọng doanh thu cộng dồn bằng hoặc lớn hơn 60% (nếu tỷ trọng doanh thu cộng dồn của dòng liền trước chưa đủ 60%). Riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh điểm cắt là 40%). Đường cắt chia danh sách thành hai nhóm: nhóm một là nhóm gồm những cơ sở doanh nghiệp trên đường cắt và nhóm hai gồm những cơ sở doanh nghiệp ở dưới đường cắt.
Bước 2. Chọn cơ sở doanh nghiệp vào danh sách mẫu: Điều tra toàn bộ đối với những cơ sở doanh nghiệp trong nhóm 1. Các cơ sở doanh nghiệp trong nhóm 2 sẽ được sử dụng trong trường hợp thay mẫu. Kết quả điều tra của nhóm 1 sẽ được dùng để suy rộng cho nhóm 2.
Quy trình chọn mẫu này được thực hiện lần lượt cho từng ngành thuộc phạm vi điều tra. Kết quả chọn mẫu sẽ được lập thành “Danh sách số lượng và cơ sở doanh nghiệp thuộc mẫu điều tra” riêng cho từng ngành điều tra (phụ lục 2)
II. CHỌN MẪU ĐƠN VỊ ĐIỀU TRA LÀ CƠ SỞ CÁ THỂ
1. Xác định số lượng mẫu cho từng nhóm ngành và từng tỉnh/TP
Căn cứ vào tổng số lượng cơ sở cá thể của các ngành thuộc phạm vi điều tra như quy định trong phương án, xác định số lượng mẫu từng ngành trên nguyên tắc sau:

	STT
	Số lượng CS SXKD CT
	Số mẫu điều tra
	Ghi chú

	1
	Từ 1 đến 5 cơ sở
	Điều tra toàn bộ
	

	2
	Từ 6 đến 30 cơ sở
	3
	

	3
	Từ 31 đến 70 cơ sở
	5
	

	6
	Từ 71 đến 200 cơ sở
	7
	

	7
	Từ 201 cơ sở đến 500 cơ sở
	9
	

	8
	Từ 501 cơ sở trở lên
	Điều tra 1,5% số cơ sở và số lượng mẫu tối thiểu là 10 cơ sở
	


2. Chọn đơn vị mẫu 
2.1. Lập danh sách cơ sở cá thể
Cục Thống kê tỉnh/TP lập danh sách các cơ sở cá thể theo các ngành thuộc phạm vi điều tra và cập nhật mới nhất đến thời điểm tiến hành chọn mẫu. 
Danh sách các cơ sở cá thể theo từng ngành được xếp theo độ dốc doanh thu giảm dần. 
Xác định đường cắt: chia dàn mẫu (danh sách) cơ sở cá thể của mỗi ngành thành hai phần qua đường cắt trong dàn mẫu. Đường cắt được xác định trong mỗi danh sách cơ sở cá thể của từng ngành là đường phân cách ngay dưới dòng có tỷ trọng doanh thucộng dồn bằng hoặc lớn hơn 50% (nếu tỷ trọng doanh thu cộng dồn của dòng liền trước chưa đủ 50%). Đường cắt chia danh sách thành hai nhóm: nhóm một là nhóm gồm những cơ sở cá thể trên đường cắt và nhóm hai gồm những cơ sở cá thể ở dưới đường cắt.
Nhóm một là nhóm các cơ sở cá thể được đưa vào làm dàn chọn mẫu.
2.2. Khoảng cách mẫu (k)
Được tính theo công thức cho từng nhóm ngành:     
	k =
	Tổng số CS CT trong dàn chọn mẫu

	
	Tổng số mẫu được phân bổ



2.3. Chọn mẫu
Đơn vị mẫu đầu tiên của khối cá thể là cơ sở cá thể thuộc số thứ tự đầu tiên của tổ đầu tiên trong danh sách ngành chọn mẫu đã được sắp xếp theo độ dốc doanh thu. 
Chọn các cơ sở mẫu tiếp theo được thực hiện như sau: lấy số thứ tự của đơn vị mẫu đầu tiên cộng với số lần khoảng cách k (k; 2k; 3k…). Lấy phần nguyên của phép tính sẽ là số thứ tự của cơ sở cá thể được chọn vào mẫu. 
Quy trình chọn mẫu này được thực hiện riêng cho từng ngành thuộc phạm vi điều tra. Kết quả chọn mẫu sẽ được lập thành các “Danh sách số lượng và cơ sở cá thể thuộc mẫu điều tra” riêng cho từng ngành điều tra (phụ lục 2).
III. THAY THẾ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP MẤT MẪU, BỔ SUNG MẪU
Do dàn mẫu được cập nhật hàng năm đối với khối doanh nghiệp và hai năm đối với khối cá thể nên trong thực tế có thể xảy ra các trường hợp: 
1. Mất mẫu điều tra
Đơn vị được chọn điều tra ngừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm khác hoặc chuyển đổi ngành hoạt động. Đối với các trường hợp này cần chọn đơn vị mẫu thay thế theo các tiêu chuẩn: cùng ngành hoạt động và cùng nhóm quy mô theo doanh thu (đối với doanh nghiệp) và cùng tổ/địa bàn đối với khối cá thể. Cụ thể: 
Đối với khối doanh nghiệp: Chọn các cơ sở doanh nghiệp lớn nhất trong nhóm 2 để thay thế cho mẫu đã mất cho đủ quy mô doanh thu theo nguyên tắc chọn mẫu và phải loại trừ kết quả của các cơ sở này sau khi có kết quả suy rộng theo tỷ trọng của cơ sở này trong tổng thể.
Đối với khối cá thể: Chọn cơ sở cá thể có quy mô liền kề trên cùng địa bàn xã; trường hợp trong xã không có cơ sở cá thể nào thuộc ngành nghề cần bổ sung thì chọn cơ sở cùng ngành nghề có quy mô doanh thu liền kề ở cùng địa bàn huyện; trường hợp trong huyện không có cơ sở cá thể nào thuộc ngành nghề cần bổ sung thì chọn cơ sở cùng ngành nghề có quy mô doanh thu liền kề trong tỉnh và phải loại trừ kết quả của các cơ sở này sau khi có kết quả suy rộng theo tỷ trọng của cơ sở này trong tổng thể.
2. Bổ sung mẫu điều tra 
Trường hợp phát sinh cơ sở doanh nghiệp, cơ sở cá thể do thay đổi ngành nghề kinh doanh, mới phát hiện thêm hoặc mới thành lập, cần bổ sung vào dàn mẫu.
Trường hợp cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể mới thành lập trong năm, mới chuyển đổi ngành nghề trong tháng/ năm (không có dữ liệu ở tháng/quý trước) trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở doanh nghiệp và cơ sở cá thể chuyển từ tỉnh/thành phố khác đến): Bổ sung vào danh sách cơ sở doanh nghiệp, cơ sở cá thể để làm cơ sở cho việc chọn lại mẫu điều tra và cộng kết quả kinh doanh của cơ sở và kết quả chung sau khi suy rộng.
Trường hợp cơ sở doanh nghiệp đã thành lập hoặc chuyển đổi ngành nghề từ năm trước mà nay mới phát hiện bổ sung: Nếu cơ sở đủ điều kiện về quy mô thuộc nhóm 1 thì sẽ bổ sung vào dàn và chọn lại mẫu và không cộng kết quả của các cơ sở này vào kết quả chung sau khi suy rộng (để tránh thay đổi về qui mô trong dãy số báo cáo nhanh hiện tại; dãy số liệu báo cáo nhanh sẽ được điều chỉnh khi có kết quả từ báo cáo chính thức).
Trường hợp cơ sở cá thể đã thành lập hoặc chuyển đổi ngành nghề từ năm trước mà nay mới phát hiện bổ sung: Xử lý giống trường hợp mới thành lập hoặc mới chuyển đổi ngành nghề.
IV. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA MẪU VÀ SUY RỘNG
Kết quả điều tra được tổng hợp riêng cho khối doanh nghiệp và khối cá thể của từng ngành thuộc phạm vi điều tra. 
1. Suy rộng chỉ tiêu doanh thu
Bước 1: Tính toán chỉ tiêu doanh thu của mẫu:
dt-1: Doanh thu chính thức mẫu tháng trước tháng báo cáo
Dt-1: Doanh thu chính thức tháng trước tháng báo cáo
dt: Doanh thu mẫu tháng báo cáo
Dt: Doanh thu của tháng báo cáo 
do: Doanh thu mẫu tháng báo cáo của năm trước
Do: Doanh thu của tháng báo cáo của năm trước
I(dt/do): Tốc độ tăng doanh thu kỳ báo cáo so với kỳ gốc

	   I(dt-1th/ut): Tỷ lệ doanh thu mẫu thực hiện so với ước tính 

  Bước 2: Suy rộng chỉ tiêu doanh thu: 
   - Doanh thu tháng báo cáo:

   - Doanh thu tháng trước tháng báo cáo:

2. Suy rộng chỉ tiêu lượt khách, ngày khách
Cách tính toán, suy rộng tương tự như đối với chỉ tiêu doanh thu
	Cục Thống kê cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả tổng hợp chung về Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ chậm nhất là ngày 17 hàng tháng/ngày 17 tháng cuối của quý báo cáo theo Kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục.
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